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  Điện Biên Đông, ngày       tháng 3 năm 2024 

BÁO CÁO 
Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; 
 phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

(số liệu tính từ 01/01/2022-31/12/2023) 
 

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; 

Thực hiện Chương trình số 64/CTr-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện, chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 

112/KH-UBND ngày 28/3/2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật huyện Điện Biên Đông báo cáo kết quả như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật phổ biến giáo dục 

pháp luật 

- Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL 

năm 2023: 

 Năm 2023, căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản chỉ đạo 

của tỉnh. Hội đồng phối hợp đã tham mưu trình UBND huyện ban hành Kế hoạch 

số 112/KH-UBND ngày 28/3/2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; ban hành Kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng PHPBGDPL năm 2023 và chỉ đạo các cơ quan thành viên của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tham mưu cho UBND huyện ban 

hành văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các 

chương trình, đề án PBGDPL trọng tâm về công tác PBGDPL trên địa bàn huyện1. 

 
1 Công văn số 134/UBND-TP ngày 10/02/2023 V/v triển khai Quyết định số 67/QĐ-BTP ngày 27/01/2023 

của Bộ Tư pháp về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp năm 2022; Công văn số 133/UBND-TP ngày 10/02/2023 V/v triển 

khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2013 của Bộ Tư pháp; Công văn số 381/UBND-TP ngày 

28/3/2023  V/v thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp; Công văn số 614/UBND-

TP ngày 16/5/2023 V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật 
cấp xã; hòa giải viên bản, tổ dân phố; Công văn số 667/UBND-TP ngày 22/5/2023 V/v tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Báo cáo số 103/BC-UBND ngày  

24/3/2023 của UBND huyện Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 

28/3/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Quyết định số 398/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 

28/3/2023 Quyết định ban hành quy chế hoạt động HĐPHPBGDPL huyện Điện Biên Đông; Quyết định số 

377/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Quyết định kiện toàn Hội đồng và tổ Thư ký giúp việc HĐPHPBGDPL; Quyết 
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- Việc chỉ đạo, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và 

triển khai thực hiện một số chương trình, đề án PBGDPL. 

2. Công tác tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm 

Năm 2023, HĐPHPBGDPL huyện đã tiến hành tổng kết công tác PBGDPL 

năm 2022 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác PBGDPL để đánh giá kết 

quả đã làm được, đồng thời cũng chỉ ra những mặt chưa làm được của các cơ quan 

thành viên, từ đó rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác PBGDPL trong những năm tiếp theo2 (Lồng ghép sơ kết công tác tư 

pháp 06 tháng đầu năm 2023). 

II. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật 

1.1. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Kết quả phổ biến các văn bản pháp luật: 

+ Năm 2023, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp đã phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị triển 

khai các văn bản luật đến cán bộ và nhân dân như: Luật Đất đai năm 2013 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản luật được ban hành trong năm 2022, 

2023; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều luật xử lý 

vi phạm hành chính; Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 91/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Luật Phòng 

chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật trẻ em, Luật phòng chống bạo lực 

gia đình, Luật Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật an toàn giao thông, Luật 

Nghĩa vụ quân sự,  Nghị định 16/2022/NĐ-CP xử phạt về lĩnh vực xây dựng, pháp 

luật về phòng chống dịch Covid-19, triển khai Đề án 06… cho các đối tượng là 

lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, 

báo cáo viên pháp luật cấp huyện, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải 

viên cơ sở, học sinh với tổng số trên 346 cuộc, mỗi cuộc có từ 60 -150 người tham 

gia. 

+ Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp; phát trên Đài phát thanh huyện, hệ 

thống loa các xã, thị trấn, tổ dân cư, bản. 

+ Cấp phát 1.000 cuốn tài liệu pháp luật như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật 

xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2022), Luật Lâm nghiệp, Luật 

phòng, chống ma túy, các quy định pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống và các văn bản pháp luật khác...; đăng 60 tin, bài trên cổng thông tin 

điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin của huyện. 

 
định số 695/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 Quyết định V//v công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Quyết định 

số 720/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 Quyết định V//v miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 
2 Giấy mời số 38/GM-HĐPH ngày 24/3/2023 của Hội đồng PHPBGDPL huyện Về việc dự họp tổng kết 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 

2023 phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng PHPBGDPL năm 2023. 
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+ UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện tuyên truyền bằng 

hình thức chọn lọc, trích dẫn những nội dung quan trọng thiết thực từ các văn bản 

pháp luật, biên soạn thành Đề cương gửi đến các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn 

huyện và UBND các xã, thị trấn để phát trên hệ thống loa truyền thanh và làm tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đồng thời đăng tải tin bài trên trang Thông 

tin điện tử của huyện3; ban hành Báo cáo số 14/BC-TP ngày 24/4/2023 của Phòng 

Tư pháp Đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Công văn 

số 18/TP ngày 05/5/2023 V/v báo cáo công tác tuyên truyền, PBDGPL và hòa 

giải cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; báo cáo số 15/BC-TP ngày 

12/5/2023 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ 01/01/2020 đến 31/3/2023; chuẩn bị cơ sở vật chất, 

chương trình phục vụ đoàn Giám sát HĐND huyện. 

Năm 2023, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã tổ chức 14 Hội nghị PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND xã Pú Hồng, Phì Nhừ, Xa 

Dung và UBND Thị trấn Điện Biên Đông 4; đối tượng tham dự: Lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, thành viên HĐPHPBGDPL, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công 

chức tư pháp - hộ tịch, Trưởng công an các xã, thị trấn, Trưởng bản, Các hòa giải 

viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Đại diện Ban công tác mặt trận bản với 801 

lượt người tham dự; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch5 cho 96 lượt lãnh đạo, công 

chức cơ quan công an, tư pháp và UBND các xã, thị trấn;  

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức trên 100 buổi nói chuyện chuyên đề 

lồng ghép trong buổi tọa đàm ngày 08/3 và ngày 20/3/2023, trong các buổi sinh 

hoạt CLB "Đồng cảm", CLB "Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", CLB 

"Dinh dưỡng" và nhiều CLB khác…kết quả có ít nhất trên 5.000 lượt Hội viên 

phụ nữ được tìm hiểu, bổ sung thêm kiến thức về giới, về bình đẳng giới và phòng 

chống BLGĐ, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con tốt, giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Công an huyện tổ chức chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền Đề án 06 và chuyển đổi số 37 cuộc với 
 

3 Công văn số 07/TP ngày 30/3/2023 của Phòng Tư pháp V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật 

quý I/2023; Công văn số 14 /HĐPHPBDGPL ngày 25/4/2023 của Hội đồng PHPBGDPL V/v định hướng nội dung 
tuyên truyền, PBGDPL quý II năm 2023 

4 Giấy mời số 20/GM-HĐPHPBGDPL ngày 08/5/2023 Dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023; giấy mời số 28/GM- HĐPHPBGDPL ngày 14/7/2023 giấy mời dự hội nghị tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và hướng dẫn tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; giấy mời số 

38/GM- HĐPHPBGDPL ngày 11/8/2023 Dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; giấy 

mời số 57/GM- HĐPHPBGDPL ngày 25/10/2023 giấy mời dự hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; 

tập huấn bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn tiêu chí xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5 Giấy mời số 52/GM-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện v/v dự tập huấn, hướng dẫn một số nội 

dung về quy trình rà soát, lập danh sách, đối sánh thông tin giữa Sổ hộ tịch và Cơ sở DLQDVDC để thực hiện số 

hóa Sổ hộ tịch; Giấy mời số 142/GM-UBND ngày 17/10/2023 của UBND huyện giấy mời dự hội nghị trực tuyến 

tập huấn, đào tạo về số hóa Sổ hộ tịch và một số nội dung liên quan lĩnh vực Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

năm 2023. 
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28.000 lượt người tham dự; tổ chức 26 cuộc tuyên truyền vận động nhân dân giao 

nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với 8.000 lượt người tham dự;  tuyên truyền 

về phòng chống mua bán người 02 cuộc với 100 lượt người tham dự; tuyên truyền 

về an toàn giao thông trong lúc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm với 2.975 lượt 

người. 

Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng tổ 

chức cuộc họp tuyên truyền trực tiếp 23 cuộc với 1.413 lượt người tham dự. Tuyên 

truyền bằng loa truyền thanh bằng tiếng Mông, Thái 84 lượt với tổng số 121,8 giờ 

tại các bản, tổ dân phố. 

+ Công tác kiểm tra: Hội đồng phối hợp đã tham mưu cho UBND huyện 

kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp 

cận  pháp luật tại các Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

chính - Kế hoạch, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên, 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Hạt kiểm lâm huyện, UBND các xã: Luân Giói, 

Phì Nhừ, Phình Giàng, Tìa Dình, Xa Dung, Nong U, Na Son, Chiềng Sơ, Mường 

Luân (lồng ghép kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra công 

tác tư pháp năm 2023). Kết quả cơ bản các Phòng, ban, UBND các xã thực hiện 

tốt việc PBGDPL cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 

- Kết quả thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL: 

+ Năm 2023, các cơ quan thành viên của Hội đồng PBGDPL tham mưu cho 

UBND huyện triển khai đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, 

viên chức và nhân dân; Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước, chống tra tấn và pháp luật Việt 

Nam về phòng, chống tra tấn; lồng ghép triển khai công tác PBGDPL với các 

chương trình, đề án, phong trào khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống tội phạm, ma túy… và 

các chương trình, đề án, phong trào theo chỉ đạo của Bộ, ngành, đoàn thể Trung 

ương. Tổ chức 01 hội nghị tổng kết mô hình điểm vũ khí vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ xã Pú Hồng cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, 

lãnh đạo UBND, công chức các xã, thị trấn và tổ chức nhiều cuộc phổ biến lồng 

ghép thực hiện các đề án trên cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. 

+ Kết quả thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL: Tiếp tục triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 13/11/2020 kế hoạch triển khai 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Tiếp tục triển khai thực 

hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã 

hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 

theo kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 18/5/2022 kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ 
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chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn huyện Điện Biên 

Đông; ban hành Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 24/10/2023 Báo cáo kết quả 

thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên 

địa bàn huyện Điện Biên Đông năm 2023. Đồng thời đã tham mưu cho UBND 

huyện tổ chức lồng ghép triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thực 

hiện các đề án trên bằng các hình thức như: Zalo, phát trên hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử huyện và tổ chức nhiều hội nghị lồng ghép 

triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thực hiện các chương trình và 

đề án trên. 

- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia: 

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Phòng 

Dân tộc đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số: 11/KH-UBND 

ngày 18/01/2023 về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn huyện 

Điện Biên Đông. Thực hiện dựng 15 cụm pano tuyên truyền về tảo hôn tại trung 

tâm các xã, thị trấn; giải ngân: 869.576.000 đồng. Tổ chức 33 lớp tập huấn tại 33 

bản của xã Phì Nhừ, Xa Dung với 1.986 học viên tham dự, về việc tuyên truyền 

nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, lồng ghép tuyên truyền 

về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; giải ngân: 

434.372.861 đồng. 

- Phòng Dân tộc phối hợp với phòng Tư Pháp tổ chức 4 hội nghị tại 4 xã: 

Xa Dung, Háng Lìa, Keo Lôm, Pu Nhi về Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng 

chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Dân số và gia đình,… 

237 người tham dự, đối tượng là: lãnh đạo UBND các xã, đội ngũ tuyên truyền 

viên pháp luật các xã và già làng, trưởng bản, người có uy tín, bí thư chi bộ, đoàn 

thanh niên các xã ,thị trấn về các quy định có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống. Kinh phí là 59.025 nghìn đồng. 

- Việc kiện toàn, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật; tình hình triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2023:  

UBND huyện ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 

Quyết định kiện toàn Hội đồng và tổ Thư ký giúp việc HĐPHPBGDPL. Ban hành 

Công văn số 667/UBND-TP ngày 22/5/2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Công 

văn số 1521/UBND-TP ngày 22/5/2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. UBND 

huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn căn cứ 

điều kiện, tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao chủ động lựa chọn 

hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực 
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hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng 

ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng, tập trung.  

Củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật: UBND huyện ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 

Quyết định V//v công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Quyết định số 

720/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 Quyết định V//v miễn nhiệm Báo cáo viên pháp 

luật cấp huyện. 

- Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù: Năm 2023, 

Hội đồng phối hợp đã tham mưu cho UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

116/KH-UBND ngày 30/3/2023 về Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn 

huyện Điện Biên Đông; Chỉ đạo Phòng Tư Pháp xây dựng Chương trình phối hợp 

công tác PBGDPL năm 2023 với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và tổ chức 10 cuộc 

cho các đối tượng đặc thù là phụ nữ, tổng số có 700 người tham gia học tập. 

- Kết quả công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục. 

+ Năm 2023, Hội đồng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn các trường dạy môn giáo dục công dân trong đó có 

lồng ghép công tác PBGDPL cho học sinh. 

+ Phòng Tư Pháp phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Trung tâm giới thiệu việc làm, Công an huyện tổ chức 03 buổi truyền thông cho 

đoàn viên thanh niên trong huyện với 1.450 lượt người tham dự về các quy định 

có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, an toàn giao thông đường 

bộ, hội chợ việc làm. 

1.2. Công tác củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐPHPBGDPL 

cấp huyện theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ: 

Để đảm bảo thi hành Luật phố biến giáo dục pháp luật, UBND huyện đã 

chỉ đạo Phòng Tư pháp tiến hành rà soát đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật hiện có đồng thời tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và cơ cấu, cụ thể: Kiện toàn, chỉ 

đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm 

vụ của các thành viên Hội đồng (Quyết định số 398/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 

28/3/2023 Quyết định ban hành quy chế hoạt động HĐPHPBGDPL huyện Điện 

Biên Đông); Công văn số 614/UBND-TP ngày 16/5/2023 V/v rà soát, kiện toàn 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 

hòa giải viên bản, tổ dân phố; Quyết định số 398/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 

28/3/2023 Quyết định ban hành quy chế hoạt động HĐPHPBGDPL huyện Điện 

Biên Đông; Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Quyết định kiện toàn 

Hội đồng và tổ Thư ký giúp việc HĐPHPBGDPL; Quyết định số 695/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2023 Quyết định V//v công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 

Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 Quyết định V//v miễn nhiệm Báo 

cáo viên pháp luật cấp huyện), kết quả: Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 17 
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đồng chí, trong đó 05 đồng chí có trình độ Đại học Luật, 01 đồng chí có trình độ 

Thạc sĩ Luật. Tuyên truyền viên cấp xã: 117 đồng chí. Công chức Tư pháp- Hộ 

tịch thực hiện công tác phố biến giáo dục pháp luật: 25 đồng chí (trong đó: trong 

đó 16 đồng chí có trình độ chuyên môn là Đại học Luật, 09 đồng chí có trình độ 

chuyên môn là Trung cấp Luật; chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL ban hành kế hoạch 

triển khai công tác PBGDPL và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành 

viên của Hội đồng; căn cứ kế hoạch của Hội đồng phối hợp, các cơ quan thành 

viên của Hội đồng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình đã tham mưu cho 

UBND huyện ban hành nhiều văn bản triển khai công tác PBGDPL và phổ biến 

các văn bản pháp luật mới ban hành năm 2021, 2022, 2023 các văn bản pháp luật 

chuyên ngành thuộc lĩnh vực mình quản lý6; Trong năm 2023, Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền, PBGDPL tại 

các xã Keo Lôm, Luân Giói, Phì Nhừ, Phình Giàng, Tìa Dình; Xa Dung; Nong U, 

Na Son, chiềng Sơ, Mường Luân với 1.820 lượt người tham dự. UBND các xã tổ 

chức 183 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 9.403 lượt người 

tham dự. 

* Đánh giá hoạt động của HĐPHPBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật: 

 Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp, đội ngũ Báo cáo viên pháp 

luật và Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở đều thực hiện tốt việc phổ biến các văn 

bản luật mới một cách kịp thời. Trung bình mỗi năm các cơ quan thành viên của 

Hội đồng, báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật đều tổ chức phổ 

biến pháp luật từ 3-5 cuộc trở lên tại cơ sở. Tỷ lệ Báo cáo viên pháp luật và tuyên 

truyền viên pháp luật cơ sở tham dự hội nghị phổ biến pháp luật đạt trên 85% trên 

một hội nghị. Trong quá trình phổ biến pháp luật, các cơ quan thành viên của Hội 

đồng, BCVPL, TTVPL đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực chủ 

động thực hiện phổ biến các văn bản luật một cách kịp thời đến cán bộ và nhân 

dân trên địa bàn huyện. Trong năm đã tổ chức phổ biến được 10 cuộc, mỗi hội 

nghị có từ 60-150 đại biểu tham dự ( trong đó có nhiều cuộc tổ chức hội nghị trực 

tuyến). 

1.3. Kết quả xây dựng quản lý khai thác tủ sách pháp luật: 

 
6 Công văn số 134/UBND-TP ngày 10/02/2023 V/v triển khai Quyết định số 67/QĐ-BTP ngày 27/01/2023 

của Bộ Tư pháp về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp năm 2022; Công văn số 133/UBND-TP ngày 10/02/2023 V/v triển 

khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2013 của Bộ Tư pháp; Công văn số 381/UBND-TP ngày 

28/3/2023  V/v thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp; Công văn số 614/UBND-

TP ngày 16/5/2023 V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật 
cấp xã; hòa giải viên bản, tổ dân phố; Công văn số 667/UBND-TP ngày 22/5/2023 V/v tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Báo cáo số 103/BC-UBND ngày  

24/3/2023 của UBND huyện Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 

28/3/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Công văn số 07/TP ngày 30/3/2023 của Phòng Tư 

pháp V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2023; Công văn số 14 /HĐPHPBDGPL ngày 25/4/2023 

của Hội đồng PHPBGDPL V/v định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL quý II năm 2023. 
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UBND huyện Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ động hướng dẫn, rà soát về xây 

dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn. Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

Chỉ đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học và 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục củng cố kiện toàn tủ sách pháp luật và thực hiện 

nghiêm việc tuân thủ các quy định về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác tủ 

sách pháp luật. Hiện trên địa bàn huyện có 77 tủ sách pháp luật. Trong đó 14/14 

xã, thị trấn có 01 tủ sách, 3 tủ sách tại các phòng chuyên môn của huyện, 73 tủ 

sách tại các trường học. Trung bình mỗi tủ sách pháp luật có khoảng từ 20 - 30 

đầu sách pháp luật. Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều xây dựng nội 

quy, quy chế của tủ sách, xong số lượng người đến khai thác và hiệu quả của việc 

khai thác tủ sách pháp luật còn hạn chế, gần  như việc khai thác tủ sách pháp luật 

của người dân không thực hiện được. 

Hiện nay việc khai thác các văn bản pháp luật của người dân chủ yếu trên 

Mạng xã hội như: zaLo, facebook, Trang thông tin điện tử của huyện…, Để đảm 

bảo việc khai thác các thông tin pháp luật của người dân được kịp thời, Hội đồng 

phối hợp đã chỉ đạo Phòng tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện Đề án Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2019-2021” trên địa bàn huyện. Kết quả: Thông qua mạng xã hội zalo đã kết nối 

được các thành viên Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật để gửi bài tuyên 

truyền, phổ biến cho cán bộ và nhân dân một cách kịp thời, đặc biệt trong đợt 

tuyên truyền về Đề án 06  đã phát huy và đạt hiệu quả cao. 

1.4. Việc đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL: 

- Các cơ quan thành viên của Hội đồng đã tích cực tham mưu cho UBND 

huyện tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hội nghị trực 

tuyến, nhóm Zalo và phổ biến trên hệ thống loa phát thanh của huyện và UBND 

các xã, thị trấn, Tổ dân cư, bản. Kết quả thông qua hình thức này các văn bản pháp 

luật đã được phổ biến kịp thời tới cán bộ và nhân dân, đặc biệt việc phổ biến pháp 

luật về công tác thực hiện Đề án 06. 

- Việc thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL trên địa bàn huyện: Không 

có. 

1.5. Đánh giá chung hiệu quả công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn: 

Xác định công tác PBGDPL là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc 

đưa pháp luật vào cuộc sống, trong năm các cơ quan thành viên của 

HĐPHPBGDPL đã xác định rõ nội dung, hình thức, đối tượng, địa bàn để tổ chức 

cho phù hợp; công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên 

địa bàn huyện đã đạt những kết quả nhất định; Ý thức pháp luật của đa số cán bộ, 

nhân dân đã có nhiều tiến bộ: Sự hiểu biết pháp luật và vận dụng pháp luật trong 

đời sống văn hóa, xã hội được nâng lên rõ rệt thể hiện qua việc chấp hành nghiêm 

chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; các vụ việc kiện tụng, khiếu 
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nại liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, nhân dân giảm; tình trạng tội phạm 

cũng đã được khắc phục; người dân, tổ chức có thể tự bảo vệ các quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình...Đồng thời phát huy tốt quy chế dân chủ, tăng cường khối đại 

đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi 

cho huyện phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

- Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở. Việc triển khai, tổng kết 

10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: UBND huyện ban hành Kế hoạch số 

112/KH-UBND ngày 28/3/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

12/5/2023 kế hoạch tổng kết 10 năm Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện 

Điện Biên Đông; báo cáo số 321/BC-UBND ngày 05/7/2023 báo cáo tổng kết 10 

năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; công văn số 1028/BC-UBND ngày 28/7/2023 

V/v hướng dẫn kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở. HĐPHPBGDPL 

huyện đã tổ chức 03 hội nghị tập huấn bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn tiêu chí xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 với 195 lượt người tham dự. Thực 

hiện kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở lồng ghép theo kế hoạch kiểm tra công tác 

Tư pháp năm 2023 theo kế hoạch số 09/KH-TP ngày 25/5/2023 kế hoạch kiểm 

tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Điện Biên Đông năm 2023; thông báo số 

08/TB-TP ngày 29/05/2023 thông báo Lịch kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn 

huyện Điện Biên Đông năm 2023. 

Trong năm Phòng tư pháp đã hướng dẫn các Tổ hòa giải trên địa bàn huyện 

tiếp nhận 210 vụ việc về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn xích 

mích trong nhân dân (đất đai). Trong đó hoà giải thành 149 vụ việc, hòa giải không 

thành 61 vụ việc. 

Kinh phí: UBND các xã, thị trấn đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các vụ 

hòa giải của các tổ hòa giải là 22.950.000 đồng (chi chế độ cho các vụ hòa giải 

thành, không thành). 

3. Công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 27/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 27/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/3/2023 

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Điện 

Biên Đông. Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (Trong 
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năm 2022 có 10 xã và 01 thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trong đó có 09 xã là Pu Nhi, Phì Nhừ, Xa Dung, Pú Hồng, Luân Giói, Keo Lôm, 

Mường Luân, Chiềng Sơ, Phình Giàng và 01 thị trấn Điện Biên Đông là công 

nhận lại, 01 xã (Nong U) là công nhận mới); Báo cáo số 55/BC-HĐĐGTCPL 

ngày 16/02/2023 của UBND huyện về báo cáo kết quả đánh giá, công nhận các 

xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Năm 2023 có 02 xã được công 

nhận theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về công nhận xã Nong U đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Quyết 

định số 1809/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện về công 

nhận xã Phì Nhừ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật thuộc xã nông thôn mới, đạt tiêu chí 16 gồm 04 xã là Pu Nhi, Na Son, 

Mường Luân, Luân Giói. 

- Nguồn lực kinh phí dành cho 03 lĩnh vực: Kinh phí bố trí triển khai hoạt 

động PBGDPL ở các cấp; kinh phí dành cho công tác hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật: Năm 2023 Phòng Tư pháp HĐPHPBGDPL huyện được 

bố trí kinh phí là 210 triệu đồng để triển khai hoạt động PBGDPL, công tác hòa 

giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai việc đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật ở cơ sở và thu thập các thông tin đánh giá sự hài lòng của tổ 

chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Việc đảm bảo các điều kiện cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Năm 2023, Hội đồng phối hợp đã tham mưu cho UBND huyện bố trí 210 

triệu trong nguồn ngân sách huyện để bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trích một phần kinh phí chi 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật về lĩnh vực mình quản lý. 

II. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

1. Hạn chế, khó khăn 

- Công tác phối hợp PBGDPL của một số cơ quan thành viên còn hạn chế. 

- Một số phòng, ban thuộc huyện, cấp Uỷ đảng, chính quyền các xã, thị trấn 

chưa quan tâm đúng mức đến công tác PBGDPL, tại huyện còn nhiều cơ quan 

chưa xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình. 

- Tại các xã, thị trấn: Trong năm mới có 5/14 xã, thị trấn bố trí kinh phí 

riêng cho công tác PBGDPL (Thị trấn, Mường Luân, Phì Nhừ, Na Son, Pú Hồng); 

hầu hết các xã, thị trấn chưa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho 

lực lượng tuyên truyền viên pháp luật và hoà giải viên cơ sở; 7/14 xã, thị trấn đã 

bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ hòa giải cơ sở (Thị trấn, Háng Lìa, 

Mường Luân, Pu Nhi, Nong U, Phình Giàng, Phì Nhừ). 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và lực lượng tuyên truyền viên 

pháp luật các xã, thị trấn thường xuyên thay đổi, hơn nữa làm kiêm nhiệm nên 
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việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền cũng như việc tham gia các buổi 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xuống cơ sở còn hạn chế, thiếu đồng 

bộ, hiệu quả chưa cao.  

- Tủ sách các xã, thị trấn hoạt động không có hiệu quả, lý do số lượng người 

đến tham gia mượn đọc, nghiên cứu sách, báo pháp luật không có. 

2. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn 

- Một số cơ quan thành viên của HĐPHPBGDPL chưa chủ động trong việc 

thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDP năm 2023 của UBND huyện và của Hội 

đồng, cụ thể chưa xây dựng kế hoạch PBGDPL của cơ quan, đơn vị mình để triển 

khai công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao, điều này dẫn đến 

việc chậm trễ trong thực hiện kế hoạch. 

- Hình thức phổ biến tuy đã áp dụng đa dạng nhưng hiệu quả chưa cao; cán 

bộ và nhân dân ở một số xã còn ngại tiếp cận với chính sách pháp luật, công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người 

dân. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật không có nghiệp vụ sư 

phạm, hấu hết không có nghiệp vụ pháp lý dẫn đến trong quá trình triển khai còn 

gặp lúng túng trong việc xử lý tình huống. 

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

1. Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật phổ biến giáo dục pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 

số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân; trong đó chú trọng quán triệt tuyên truyền sâu rộng các văn 

bản luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2022, 2023 và năm 2024; các dự 

thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có 

liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội 

phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ 

môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ; an toàn giao thông đường bộ; bạo lực học đường; vi phạm pháp luật trên không 

gian mạng; trái phiếu doanh nghiệp; lao động; bảo vệ trẻ em; thực hiện dân chủ 

cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

Đề án 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân 

trên địa bàn huyện tham gia thực hiện; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội; truyền thông nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của 

pháp luật quốc tế; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của các Phòng, ban, 

ngành, tổ chức năm 2024…. Đồng thời chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL gắn 
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với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh, những vấn đề nong hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận 

xã hội; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trên địa bàn huyện. 

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án mới về PBGDPL do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2023, 2024 như: Đề án Tổ chức truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Đề án Thí điểm đổi mới hoạt động đánh 

giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật 

của người dân”; Đề án Tuyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 

2023-2028”; Chỉ đạo các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố tăng cường ký 

kết và thực hiện chương trình phối hợp PBGDPL; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng 

đặc thù theo Luật PBGDPL; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2024 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, tăng cường 

phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền thành truyền hình 

huyện, hệ thông loa phát thanh các xã, thị trấn, tổ dân cư, bản). 

4. Tiếp tục triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở; Chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố kiện toàn mạng lưới tổ 

hòa giải, đội ngũ hòa giải viên cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng 

lực cho đội ngũ hòa giải viên. 

5. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Chính Phủ, Thông tư số 

09/2021/TT-BTP về đánh giá công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận và 

Quyết định số 1723/QĐ_BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu trí quốc 

gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các phòng, ban, cơ 

quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu 

chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ 

xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, duy trì tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; phối hợp với Sở tư pháp kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2024. 

6. Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các 

cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

7. Tăng cường triển khai xây dựng Tủ sách điện tử Quốc gia theo hướng 

dẫn của Bộ Tư Pháp. 
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8. Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL (lồng ghép kế hoạch kiểm tra công tác tư 

pháp và kiểm tra đề án 06, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên 

ngành năm 2024) để kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển 

khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

của Hội đồng PHPBGDPL huyện./. 

Nơi nhận: 

- - Sở Tư pháp; 

- - TT. Huyện ủy; 

- - TT. HĐND huyện; 

- - Lãnh đạo UBND huyện; 

- - Thành viên HĐPHPBPL huyện; 

- - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- - UBND các xã, thị trấn; 

- - Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Tăng 
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